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PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số  2569 /TB-ĐHCT-ĐT ngày 14/7/2025 của HIệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) 

 

 

TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

1 
Bùi Kim 

Thu 
x 17/08/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Báo chí 

ƯT3: Văn học 

Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

2 
Bùi Tuấn 

Anh 
 01/01/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Văn học 

Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

3 
Diệp Ngọc 

Phúc Anh 
x 13/09/2007 2025 Tuyển thẳng ƯT1: Giáo dục Thể chất 

Hạng 3, Giải vô địch 

Taekwondo Đông Nam Á lần 

thứ 16. 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Giáo dục Thể 

chất - 7140206 

4 
Đoàn 

Trương Trúc 

Phương 
x 07/06/2007 2025 Tuyển thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

Giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

5 
Huỳnh Thị 

Kiều Duyên 
x 10/12/2007 2025 Tuyển Thẳng ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

6 
Nguyễn 

Hoàng Lĩnh 
 31/01/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử-Địa lý 

Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm Địa 

lý - 7140219 

7 
Nguyễn 

Ngọc Trâm 
x 23/03/2007 2025 Tuyển thẳng ƯT1: Sư phạm Tiếng Pháp 

Giải Nhì môn Tiếng Pháp kỳ 

thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Tiếng Pháp - 

7140233 

8 
Nguyễn Thị 

Thanh 

Tuyền 
x 26/11/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Sư phạm Địa lý  

ƯT2: Du lịch 

ƯT3: Sư phạm Lịch sử & Địa lý 

Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm Địa 

lý - 7140219 
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TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

9 
Nguyễn 

Trần Bích 

Thủy 
x 19/07/2007 2025 Tuyển thẳng  ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

10 
Phan Ngọc 

Vũ 
 25/10/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

11 
Trần 

Nguyễn 

Mộng Kiều 
x 30/08/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

12 
Trịnh Minh 

Quang 
 27/01/2007 2025 Tuyển thẳng 

ƯT1: Khoa học máy tính 

ƯT2: Trí tuệ nhân tạo 

ƯT3: Công nghệ thông tin 

(CLC) 

Giải Ba môn Tin học kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Khoa học 

máy tính - 7480101 

13 
Châu Thị 

Huỳnh Yến 
x 13/07/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Toán học 

ƯT2: Thương mại điện tử 

ƯT3: Kinh tế 

Giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2024-2025. 

Lĩnh vực: Khoa học vật liệu 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Toán học - 7140209 

14 
Hồ Hình Mỹ 

Ý 
x 03/08/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT2: Ngôn ngữ Anh 

ƯT3: Truyền thông đa phương 

tiện 

Giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2024-2025. 

Lĩnh vực: Khoa học vật liệu 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 

15 
Huỳnh Duy 

Khánh 
 08/03/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 
Giải Ba môn Lịch sử trong kỳ 

thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

16 
Huỳnh Hải 

Vân 
x 01/01/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Văn học 

Giải Ba môn Ngữ văn trong kỳ 

thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

17 
Lê Huỳnh 

Duy Khang 
 12/01/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Trí tuệ nhân tạo  

ƯT2: Toán ứng dụng 

ƯT3: Sư phạm Toán học 

Giải Ba môn Toán trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Trí tuệ nhân 

tạo - 7480107 
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TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

18 
Mai Tuấn 

Kiệt 
 20/12/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT2: Sư phạm Toán học 

ƯT3: Sư phạm Tin học 

Giải Ba cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2023-2024. 

Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 

19 
Nguyễn Đỗ 

Minh Quân 
 21/11/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

 ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 
Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 

20 
Nguyễn Thị 

Kim Cương 
x 22/11/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử & Địa 

lý 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

21 
Phạm Hồng 

Ngân Anh 
x 03/01/2007 2025 

Tuyển thẳng 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 
Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

22 
Nguyễn Thị 

Tường Vi 
x 16/07/2007 2025 

ƯT1: Tuyển 

thẳng 

ƯT2: ƯTXT 

ƯT3: ƯTXT 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT3: Sư phạm Ngữ văn 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

23 
Lê Thị Thùy 

Dương 
x 01/04/2007 2025 

ƯT1: TT- 

ƯTXT 

ƯT2: ƯTXT 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện tuyển 

thẳng: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

24 
Nguyễn Mỹ 

Nhiên 
x 14/11/2007 2025 

ƯT1: ƯTXT 

ƯT2: TT 

ƯT3: TT 

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT2: Sư phạm Địa lý 

ƯT3: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn 

học sinh giỏi Quốc gia THPT 

năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 

25 
Trần Thị 

Như Ý 
x 16/03/2007 2025 

ƯT1: ƯTXT 

ƯT2: TT - 

ƯTXT 

ƯT3: TT - 

ƯTXT 

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử 

ƯT3: Chính trị học 

Giải Ba cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2022-2023. 

Lĩnh vực: Khoa học xã hội và 

hành vi 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 
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TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

26 
Bạch Ngọc 

Hồng Như 
x 28/01/2007 2025 

ƯT1: ƯTXT 

ƯT2: TT- 

ƯTXT 

ƯT3: ƯTXT 

ƯT1: Kiến trúc 

ƯT2: Thú y 

ƯT3: Du lịch 

Giải Ba cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2024-2025. 

Lĩnh vực: Hóa sinh 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Kiến trúc 

- 7580101 

27 
Cao Minh 

Thạnh 
 02/07/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

Giải Khuyến khích môn Lịch 

sử kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

28 
Đỗ Thanh 

Truyền 
 14/01/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Sinh học 

ƯT2: Công nghệ sinh học 

Giải Khuyến khích môn Sinh 

học kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Sinh học - 7140213 

29 
Dương Hoài 

Thu 
x 08/07/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

ƯT3: Luật kinh tế 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 

30 
Hồ Nguyễn 

Anh Thư 
x 09/07/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Văn học 

ƯT3: Báo chí 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2023-

2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

31 
Huỳnh 

Nguyễn Anh 

Khoa 
 02/01/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử & Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Lịch 

sử kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

32 
Huỳnh Thảo 

Nguyên 
x 06/03/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử 

ƯT3: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 

33 Lê Kim Mỹ x 05/04/2007 2025 
Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Sư phạm Địa lý 

ƯT3: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 
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TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

34 
Lê Thịnh 

Chấn Hưng 
 21/06/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT2: Ngôn ngữ Anh 

ƯT3: Sư phạm Tiếng Pháp 

Giải Khuyến khích môn Tiếng 

Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 

35 
Lưu Trần 

Liên Hoa 
x 16/11/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

36 
Lý Trần 

Quốc Tín 
 22/06/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Tin học 

ƯT2: Kỹ thuật phần mềm 

ƯT3: Kỹ thuật máy tính 

ƯT4: Công nghệ thông tin 

ƯT5: Mạng máy tính & TTDL 

ƯT6: Khoa học máy tính 

ƯT7: An toàn thông tin 

Giải Tư cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm 2024-2025. 

Lĩnh vực: Hệ thống nhúng 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Tin học - 7140210 

37 
Nguyễn 

Đặng Yến 

Huỳnh 
x 04/01/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 
Giáo dục Thể chất 

Huy chương Bạc Giải Vô địch 

Điền kinh các nhóm tuổi trẻ 

Quốc gia năm 2024 Bình Định. 

Kiện tướng cấp I (Nợ). 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Giáo dục 

Thể chất - 7140206 

38 
Nguyễn 

Lâm Trường 
 22/04/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử 

ƯT3: Sư phạm Ngữ văn 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 

39 
Nguyễn Lê 

Huỳnh Như 
x 26/11/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT3: Thương mại điện tử 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 

40 
Nguyễn 

Minh Cường 
 18/02/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Giáo dục công dân 

ƯT2: Chính trị học 

ƯT3: Triết học 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Giáo dục 

Công dân - 7140204 
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TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

41 
Nguyễn 

Phong Khôi 

Nguyên 
 18/11/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Sinh học 

Giải Khuyến khích môn Sinh 

học kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Sinh học - 7140213 

42 
Nguyễn 

Thanh Huy 
 02/05/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

ƯT3: Du lịch 

Giải Khuyến khích môn Lịch 

sử kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

43 
Nguyễn Thị 

Thái Nhi 
x 28/01/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Sư phạm Địa lý 

ƯT3: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

44 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
x 06/01/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

ƯT3: Sư phạm Lịch sử 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 

45 
Phạm Bảo 

Quốc 
 08/09/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Địa lý 

ƯT3: Du lịch 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Lịch sử - Địa lý 

7140249 

46 
Phạm Minh 

Nhật 
 15/06/2007 2025 

Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Lịch sử 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Lịch 

sử kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Lịch sử - 7140218 

47 
Phạm Thị 

Như Huỳnh  
x 22/02/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Văn học 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

48 
Phan Ngọc 

Bảo Trân 
x 30/12/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

ƯT2: Văn học 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 
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TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

49 

Phan 

Nguyễn 

Cẩm 

Nguyên 

x 25/03/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Địa lý 

ƯT2: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2023-2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 

50 
Trần Đại 

Đan Thanh 
x 17/07/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Tiếng Pháp 

Giải Khuyến khích môn Tiếng 

Pháp kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Tiếng Pháp - 

7140233 

51 

Trần Đặng 

Thanh 

Phương 

x 18/11/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Tiếng Anh 

ƯT2: Ngôn ngữ Anh 

ƯT3: Ngôn ngữ Anh (CLC) 

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 

quốc gia học sinh trung học 

năm 2024-2025. Lĩnh vực: Hóa 

sinh 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Tiếng Anh - 

7140231 

52 
Võ Trọng 

Bình 
 05/9/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Giáo dục Thể chất 

Huy chương Đồng - Cờ Vua 

các Câu Lạc Bộ Quốc Gia 

2023. Kiện tướng cấp I (Nợ). 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Giáo dục 

Thể chất - 7140206 

53 
Võ Vĩnh 

Thiên 
 22/02/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Hóa học 

ƯT2: Hóa dược 

ƯT3: Hóa học 

ƯT4: Công nghệ kỹ thuật hóa 

Giải Khuyến khích môn Hóa 

học kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Hóa học - 7140212 

54 
Nguyễn 

Thanh Vân 
x 28/10/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
Sư phạm Ngữ văn 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2024-

2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

55 
Cao Hương 

Giang 
x 25/11/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Ngữ văn 

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2023-

2024 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Ngữ văn - 7140217 

56 
Phạm Yến 

Nhi 
x 05/04/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Sư phạm Địa lý 

Giải Khuyến khích môn Địa lý 

kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc 

gia THPT năm học 2024-2025 

Đủ điều kiện ưu tiên 

xét tuyển: Sư phạm 

Địa lý - 7140219 



9 

 

TT Họ và Tên 
N

ữ 
Ngày sinh 

Năm TN 

THPT 
Loại 

đăng ký 
Ngành đăng ký Đối tượng xét tuyển Kết quả 

57 
Nguyễn 

Kiều Vi 
x 12/02/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 

ƯT1: Sư phạm Sinh học 

ƯT2: Giáo dục Tiểu học 

ƯT3: Kế toán 

Khuyết tật nặng 

Không đạt điều kiện 

tuyển thằng, ưu tiên 

xét tuyển. 

58 
Nguyễn Thị 

Như Ý 
x 07/05/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Giáo dục Thể chất 

Huy chương Đồng - Hội khỏe 

Phù đổng toàn Quốc năm 2024. 

Không đạt điều kiện 

ưu tiên xét tuyển do 

không là Kiện tướng. 

59 
Nguyễn 

Thái An 
 26/09/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Giáo dục Thể chất 

Huy chương Vàng - vô địch trẻ 

toàn quốc năm 2025. 

Không đạt điều kiện 

ưu tiên xét tuyển do 

không là Kiện tướng. 

60 
Nguyễn 

Thành Sang 
 03/11/2007 2025 Ưu tiên xét 

tuyển 
ƯT1: Giáo dục Thể chất 

Huy chương Bạc Toàn năng 

Giải Điền kinh HS THPT năm 

2023. 

Không đạt điều kiện 

ưu tiên xét tuyển do 

không là Kiện tướng. 

       Tổng danh sách có 60 thí sinh, 56 thí sinh đủ điều kiện, 04 thí sinh không đủ điều kiện. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 


